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LỜI GIỚI THIÊU

ếu chúng ta hiểu rằng Thiền, Mật, Tịnh là những
viên thuốc hay mà bậc Đại Giác tặng cho chúng sinh

đế tịnh hóa sự trở ngại, nhiều chuyện rắc rối, đau khổ do ba 
nghiệp hư vọng gây ra, để làm sạch môi trường (cảnh giới) thì 
không cỏ gì gay cấn cả.

Và, nếu chủng ta biết sử dụng “gia bảo ” cộng với phương 
tiện hay đẹp của mỗi thời đại thì chúng ta sẽ bay cao, bay xa. 
Rồng mà không chịu “bay lướt giỏ ” thì sẽ trở thành con trùn 
(địa long), là điều d ĩ nhiên.

Đọc kỹ toàn tập sách, chủng ta đã biết ỷ  nghĩa, phương 
pháp và mục đích chân thật của tông Tịnh Độ rồi.

“ Việt Vương trì am ” là cảnh giới cao sáng của Thiền sư 
Tịnh Lực (1112-1175), ông tổ của Tịnh Độ Tông nước ta.

Mỗi lần làm lễ hàng Phật tử chúng ta phát khởi ý  niệm làm 
sạch môi trường (tịnh pháp giới). Như vậy là chủng ta đã tu 
Tịnh Độ rồi, đâu còn thắc mắc gì nữa.

Có sự bay cao, bay xa chủng ta mới “ngộ ” Phật pháp, mới 
biết Tăng Thống Khảnh Hỷ (tịch ngày 27 tháng giêng năm 
Nhâm Tuất-1142) nói gì trong bốn câu thơ ở cuối đời:
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“Càn Khôn tận thị mao đầu thượng 
Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung.
Đại dụng hiện tiền quyền tại thủ 
Thùy tri Phàm Thảnh dữ Đông Tây ”1.

Tôi viết lời giới thiệu cho bản dịch tham khảo này với ỷ  
hướng nhận ra “gia bảo ” như đã nói trên.

Tịnh Thất Từ Nghiêm, ngày 19 tháng 6 năm 2011 
THÍCH QUẢNG HẠNH

1
0 ĩ\ t  
*LJfỉĩJLỶĴ £ - ỉ '

GS. Lê Mạnh Thát dịch:
Càn khôn gom lại đầu sợi tóc 
Nhật nguyệt năm trong hạt cải mòng. 
Trước mạt nắm tay dung việc lớn 
Ai hay phàm thánh với tây đông.
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r 'rên thế giới hiện nay cỏ rất nhiều tôn giáo, nhưng 
phải thừa nhận một điều là, không có bất kỳ tôn giáo 
nào có hệ thống học thuyết đa dạng, hoàn bị như Phật giảo. 

Phật giảo xuất thân từ Ẩn Độ cách đây hơn 25 thế kỷ và được 
truyền sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... là Phật giảo 
Bắc truyền hay còn gọi là Phật Giảo Đại Thừa. Và, Phật giáo 
được truyền vào Miến Điện, Tích Lan, Thải Lan, Lào... là 
Phật giảo Nam truyền hay còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. 
Trong sự truyền thừa, phát triển như thế thì đồng thời sản sinh 
ra nhiều luận thuyết và nhiều tông phải khác nhau như Thiền, 
Tịnh, Mật....

Đặc biệt, khi nói Phật giảo Nhật Bản thì chúng ta biết được 
Nhật Bản là một quốc gia Phật giáo mang đậm tỉnh tông phái. 
Bởi lẽ, ở đây Thiền là Thiền mà Tịnh là Tịnh, Mật là Mật, rặt 
ròng theo từng tông phải không giống như kiểu Thiền Tịnh song 
tu của Trung Quốc. Từ đó đưa đến một hệ quả là, mỗi tông phái 
đều ra sức cổ xúy cho tông phải mình, bằng nhiều luận chứng 
khác nhau thông qua Kinh luận hoặc theo sự sảng tạo chủ quan 
qua lăng kỉnh giáo nghĩa. Quả thực tông phái Phật giảo Nhật 
Bản là một sân vườn mà trong đó muôn hoa đua nở. Moi hoa có 
một nét đặc thù riêng biệt.

Trong các tông phải Phật giáo Nhật Bản thì Tịnh Độ Tông 
cỏ thể được coi là tông phái có ảnh hưởng lớn nhất Nhật Bản 
từ khi Pháp Nhiên Thượng Nhân khai tông cho đến nay. Vì lẽ 
de hiểu là, tông phải này chủ trương vứt bỏ tự lực mà quay về
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với tha lực cầu vãng sinh, nên bất luận là hàng Thượng học kẻ 
Hạ trí đều cỏ thể tu tập, vì thế, đã đi sâu vào tâm thức của mọi 
người dân. Và, về phương diện xiển dương giáo nghĩa thì quả 
thật rất đa dạng. Chỉnh vì lý do này đã đưa giáo nghĩa Tịnh Độ 
Tông phát triển đến tầng bậc cao nhất, với nhiều luận thuyết rất 
sắc sảo, hùng hồn.

Để nghiên cứu về giáo nghĩa của Phật Đà và của các Đại Sư 
từ sau khi Đức Phật nhập diệt thì có thể phân thành hai phương 
pháp chính. Phương pháp thứ nhất là phương pháp nghiên cứu 
truyền thống mang tính tôn giáo tín ngưỡng. Phương pháp 
nghiên cứu thứ hai là phương pháp nghiên cứu hiện đại thuần 
khoa học tức là phỉ tôn giảo. Phương pháp này nghiên cứu 
Phật giảo thông qua lăng kỉnh của Lịch sử học, Nhân chủng 
học, Địa chất học, Văn học, Ảm nhạc, Triết học, Nghệ thuật, 
Ngôn ngữ học, Tôn giảo học so sánh... để thỏa mãn sự khát 
khao về tri thức.

Có lẽ đỗi với một số người Việt Nam chúng ta thì phương 
pháp thứ hai này cỏ vẻ còn mới lạ. Nhưng, ở các nước phát ừ-iển 
như Nhật Bản hay những nước phương Tây như Mỹ, Đức ...thì rất 
thịnh hành. Nghĩa là họ đem tẩt cả sự việc phân tích, đối chiếu ti 
mi qua nhiều công đoạn rồi mới đưa ra kết luận sau cùng.

Nhưng, dù đứng trên bình diện nào đi chăng nữa để nghiên 
cửu Phật giáo thì cũng không thể đạt được kết quả tối ưu cả. Bởi 
lẽ, nếu nghiên cứu Phật giáo theo phương pháp truyền thống thì 
sẽ mất đi tỉnh khoa học. Nhưng, nếu nghiên cứu Phật giảo theo 
phương pháp thuần khoa học thì sẽ mất đi tỉnh tâm lỉnh. Vĩ có 
những vấn đề mà cho đến hiện nay, khoa học vật lý hiện đại vân 
chưa tìm ra được đáp án chính xác. Cho nên, người nghiên cứu
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Phật giáo phải đứng trên cả hai phương diện này mới đủ tư cách 
nghiên cứu Phật giảo một cách chính xác.

Với tinh thân học hỏi cầu tiến, trong thời gian qua chủng 
tôi sim tập được tác phẩm Khải Luận Tịnh Độ Giáo

bản Hán của dịch giả Thích Ấn Hải dịch từ ngụyên tác 
Nhật ngữ của Giảo sư Tiến Sĩ Mochừuki Shinkõ ( l Ế M i t Ỷ ,  
Vọng Nguyệt Tín Hanh). Tác giả vừa là Tăng Sĩ vừa là nhà 
nghiên cứu Phật học nổi tiếng thế giới, ông thông thạo nhiều 
thứ tiếng và phương pháp nghiên cứu của ông rất khoa học nên 
những công trình của ông cỏ độ chính xác cao. Trong số tác 
phẩm của ông thì cỏ bộ Vọng Nguyệt Phật Giáo Đại Từ Điển 

Mochizukỉ Bukkyõ Daịịừen) được coi là 
công cụ để tra cứu được đảnh giá cao nhất trong thời cận đại. 
Đổi với một sổ nhà Phật học có thẩm quyền ở Việt Nam thì đây 
là bộ Từ điển thiết yếu cần phải có trong tay để tra cứu.

Tuy tập sách này gọi là Khải Luận Tịnh Độ Giáo nhưng kì 
thực là một công trình nghiên cứu rất kỹ lưỡng, chu đáo được 
giới nghiên cứu trong và ngoài nước (Nhật Bản) đánh giá cao. 
Vì lý do đổ, chúng tôi cổ gắng chuyến dịch sang Việt ngữ, ngõ 
hâu đóng góp phần nào đỏ cho giới nghiên cứu Phật giảo Việt 
Nam nổi chung và hành giả Tịnh Độ nói riêng, có cải nhìn toàn 
diện về giáo nghĩa của Tịnh Độ Tông.

Điều đáng tiếc là, hiện nay chúng tôi chi có bản dịch Hán 
của Thích Ấn Hải mà không có bản nguyên tác bằng Nhật Ngữ 
của Giáo sư Mochizuki Shinkõ. vẫn biết rằng dịch một tác 
phẩm từ ngôn ngữ thứ hai thì sẽ phần nào đó đi xa hơn nguyên 
tác, nhưng chúng tôi mượn câu trong Tủy Ngữ Lục: ‘‘Tri túc 
tiện tuc, đũi tuc hữ thơi tuc đê tự ữĩĩ ủi mình. Hy vọng trong
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tương lai không xa có được bản nguyên tác bằng Nhật ngữ, 
chúng tôi sẽ bổ sung những phần khiếm khuyết nếu có, cho 
những lần tái bản sau này. Theo bản dịch Hán thì phần lớn 
các trích dẫn Kinh luận là lược dẫn, nên chúng tôi chi dẫn lại 
những trích dẫn nào mà dẫn nguyên văn đầy đủ. Còn những 
trích dẫn cỏ đôi chữ thêm bớt chúng tôi cũng căn cứ theo Kinh 
luận mà sửa lại cho phù hợp.

Trong quả trình chuyển dịch tác phẩm này sang Việt ngữ 
chúng tôi đã sử dụng rất nguồn tư liệu để tra cứu như: Trung 
Quốc Phật Giáo Bách Khoa Toàn Thư, Phật Quang Đại Từ Điển, 
Phật Học Đại Từ Điển (Đinh Phúc Bảo), Từ Điển Phật Học 
(của Đạo Uyển), Phật Giáo Đại Từ Điển Bukkyõ
Daịịiten của Oda Tokunõ 0.&}fâíìlí), Tiều Sử Chư Vị Cao Tăng, 
do Nguyên Tâm biên soạn, Quốc Sử Đại Từ Điển (®
Kokushi Daịịiterì), Triều Nhật Nhật Bản Lịch Sử Nhân Vật Sự 
Điển (M 0 0 Asahi Nihon Rekishi Jinbutsu
Jiterì), Nhật Bản Đại Bách Khoa Toàn Thư (0  
Nihon Daihyakka Zensho), Nhật Bản Nhăn Danh Đại Từ Điên 
( g ị A Ẩ  Nihon Jinmei Daịịiten), Bách Khoa Sự Điển

HyakkaJiten).... Và nhiều từ điển trực tuyến khác.
Mặc dù, chủng tôi đã rất cố gắng nhưng không sao tránh 

khỏi những thiếu sót. Xin đón nhận mọi ỷ  kiến đỏng góp, xây 
dựng từ quý độc giả gần xa. Chủng tôi xin chân thành cảm ơn 
quỷ vị.

Trân trọng.
Sài gòn, Mạnh Hạ năm Tân Mão 

Phật lịch 2555 
THÍCH NHUẬN ĐẠT



sơ Lược
TIỂU SỬ TÁC GIẢ MOCHIZUKI SHINKỎ

iáo sư Tiến sĩ Mochizuki Shinko ( M M i t Ỷ ,  Vọng
Nguyệt Tín Hanh) sinh ngày 27 tháng 9 năm Minh 

Trị (ty vè, Meịịi) thứ 2 (1869) tại Việt Tiền Ợ ầ^,Echizen  
nay là Phước Tỉnh Fukuỉ) Nhật Bảnề Mất ngày 23 tháng 
7 năm Chiêu Hòa thứ 23 (1948), thọ 80 tuổi, là nhà nghiên 
cứu Phật học Nhật Bản, nguyên họ là Matsubara Tùng 
Nguyên), tên là Katsụịiro Thắng Thứ Lang). Năm 12
tuổi, ông xuất gia với Gia Nạp Pháp Tuyên Gãna
Hõsen?) tại chùa Viên Hải nhập tăng tịch Tịnh Độ
Tông. Nhân vì ông được Mochizuki Yũsei nhận
làm pháp tự và dưỡng tử nên đổi tên thành Mochizuki (SẼ 

). Năm 1896, ông được Tịnh Độ Tông phái đến Tỉ Duệ Sơn 
( ị tỆ ~ ịi, Hieizan) và Kyõto chuyên học giáo nghĩa Thiên 
Thai. Ông là một học giả Tăng sĩ nổi tiếng của Tịnh Độ Tông 
Nhật Bản thời cận đại. Ông đã tòng đảm nhiệm chức hiệu 
trưởng của Đại học Đại Chánh Taỉshõ), quản trưởng 
của Tịnh Độ Tông, trú trì Tri Ân Viện Chionin).
Vào năm 1906, ông chủ biên bộ Vọng Nguyệt Phật Giáo Đại 
Từ Điển ( Ỉ M  và hoàn thành năm 1966, gồm 7
quyển. Năm 1906, ông hoàn thành Phật Giáo Đại Niên Biểu 

được giới học giả đánh giá cao. Và, ông cùng 
với các học giả Takakusu Junjirõ 1866-1945)
Omura seigai ( * L 1868-1927) biên soạn Đ(HỆ Nhật Bản
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Phật Giảo Toàn T h ư ( k  0 gồm 150 quyển. Năm
1924 ông viết luận văn Tịnh Độ Giáo C hi K hở i Nguyên Cập  
Phát Đạt đỗ học vị Tiến Sĩ Văn Học
thuộc Đại học Đế Quốc Đông Kinh 
Teikoku Daigaku). Năm 1947, ông được bầu làm hội viên của 
Viện Học Sĩ Nhật Bảnẽ Những trước tác tiêu biểu có Đại Thừa  
Khởi Tín Luận Chi Nghiên Cứu Tịnh
Độ Giáo Chi Nghiên Cứu Tịnh Độ Giáo
Khái Luận ( ì ặ - T r u n g  Quốc Tịnh Độ Giáo Lý Sử 
(Ỷ S  ̂ - i l Ì L S ỉ t ) ,  Phật Giáo Sử Chi Chư Nghiên Cứu (iậM.

Phật Giảo Kỉnh Điển Thành Lập Sử Luận ựềỷ 
jL $Liửr) . .. Bộ Vọng Nguyệt Phật Giảo Đại Từ Điên 

(jẵ  được Tsukamoto Zenryũ Trũng
Bản Thiện Long, 1898-1980)... bổ di 3 quyển, xuất bản vào 
năm 1954, tổng cộng thành 10 quyển, là một bộ sách công 
cụ nghiên cứu Phật giáo được đánh giá cao nhất trong thời 
cận đại Nhật Bản.



sơ Lược
TIỂU SỬ PHÁP Sư THÍCH Ấn  hải

háp sư Ãn Hải (£p ỉậ), hiệu là Viên Tu (B]íệr) nguyên
quán huyện Như Cao (^ơẠ) thuộc tỉnh Giang Tô 
họ Lưu, sinh năm Dân Quốc thứ 16 (1927). Năm ba 

mươi tuổi, Sư nương pháp sư Trí Minh (4?04 )ở a m  Pháp Hoa 
thuộc chùa Định Huệ (ẨL,H) huyện Như Cao xuất gia. 

Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 36 (1947), Pháp Sư thọ cụ túc 
giới tại núi Bảo Hoa ( ầ # - )  thuộc Nam Kinh sau đó
liền đi học giáo pháp tại viện Phật Học Thiên Ninh Ỷ ) ở 
Thường Châu ( 'Ệ' ).

Năm 38 tuổi, Pháp Sư đến Đài Loan, y chỉ Từ Hàng Bồ 
Tát (Ểt'4rL^rỉĩẳ). Pháp Sư thân cận luận sư Ẩn Thuận ( ỉự J'ljị) 
tại tinh xá Phước Nghiêm (MM)  và giảng đường Huệ Nhật 
(M 0 ) suốt 43 năm. Trong vòng 22 năm, Pháp Sư từng đảm 
nhiệm chức trú trì và giám viện hai đạo tràng, và quản lý hai 
viện Phật học Thái Hư ( h j ầ )  và Phước Nghiêm (MM), đảm 
nhiệm chức Phó viện trưởng của hai viện.

Pháp Sư từng giảng dạy tại học viện Phật Giáo Trung Hoa 
Đài Trung, viện Phật học Chánh Giác tại Cơ Long (ề-fầ) và 
tại giảng tòa Phật Học chuyên khoa do Hội Phật Giáo Trung 
Quốc lập ra.

Năm 56 tuổi, Pháp Sư đi du hóa ở các nơi thuộc Đông 
Nam A. Năm 65 tuổi, Sư nhận lời mời của chùa Đông Thiền
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(JL # ) ở New York, đến giảng thuyết Di Lặc Thượng Sanh 
Kinh ( Í ili í  _L ÌM ), gần một năm.

Năm 66 tuổi, Pháp Sư trở về Đài Loan, từ chức trú trì 
Giảng Đường Huệ Nhật, sau đó Sư lại sang Mỹ, sáng lập 
chùa Pháp Ấn (ỉầíợ)  tại Đại học Southern Caliíòmia (Nam 
Cali) thuộc Los Angeles, hiện nay Pháp Sư đang hoằng hóa 
tại Mỹ Quốc.

Những trước tác của Pháp Sư: Di Lặc Thượng Sanh Kinh 
Giảng Kỷ (ỈMặtiMíttỂMiQ;  dịch Trung Ấn Thiền Tông Sử 
( Ỷ Ép# % i l) ,  Trung Quốc Tịnh Độ Giáo Lý Sử ( Ỳ  Ễ1 ìệ-ả-ýk. 
ÍỄ5tL), Phật Giáo Duy Tâm Luận Khái Luận 
ìk). Và dịch sang tiếng Anh các thiên của Đông Nam Á Phật 
Giáo Giản Sử 5-#$:íy ị ỉ t )  được đưa vào Hiện Đại 
Phật Giáo Học Thuật Tùng San Các
bản dịch gần đây gồm có: Phật Giáo Đồ Đích Tín Ngưỡng 

), Phật Học Tư Tưởng Dịch Tùng 
# í t ) ,  Tịnh Độ Giảo Khải Luận (ìệ-
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ư tưởng Tịnh Độ có sự liên quan mật thiết cùng nương
tựa lẫn nhau, phụ trợ lẫn nhau với sự mở rộng, kiến 

lập, hoằng truyền, phát triển phổ cập của Phật giáo Đại Thừa. 
Tịnh hóa thân tâm và trang nghiêm quốc độ quả là luận đề 
mấu chốt của Phật giáo Đại Thừa. Sự tu học và phát triển, 
tông chỉ và mục đích của Bồ-tát đạo: Tịnh hóa thân tâm và 
trang nghiêm quốc độ, sự tịnh hóa chân chánh không lìa khỏi 
sự trang nghiêm chân chánh, phẩm chất và hoài bão, đức 
nghiệp và nghĩa mệnh của Bồ-tát xuất phát từ sự kỳ vọng, 
sách tấn, đào luyện, gánh vác của hai phương diện này. Cho 
nên, hành giả đã phát Bồ-đề nguyện thì điều ghi nhớ trước 
tiên chính là đề xướng, thực hành trong hiện thực, tóm lại, 
chính là đối mặt với hai phương diện này mà thẳng tiến.

“Thành thục chúng sinh, trang nghiêm Phật độ”, đây là 
trách nhiệm chuyên biệt của hàng Bồ-tát chứng nghiệm vô 
sinh pháp nhẫn. Vì thế, từ trong vô sinh mà triệt ngộ Niết-bàn 
tịch tĩnh, gốc rễ mê hoặc bị tiêu diệt triệt để, và thể chứng 
được pháp tính biến khắp có cùng một thể. Lúc này, thân tâm 
liền được tịnh hóa, nói năng, im lặng, nghi dung, cử chỉ, thực 
hành, tu tập, tất cả đều như hoa sen không bị ô nhiễm, những 
gì được biểu hiện trong thời gian và không gian dĩ nhiên phải 
tận tâm tận lực để trang nghiêm quốc độ. Sự khai đạo và sự 
chiêu cảm thuộc ngôn hạnh của hành giả Đại Thừa, sự hấp 
dẫn và nhiếp thọ của môi trường không gì mà chẳng xuất 
phát từ sự trang nghiêm thanh tịnh. Sự huy hoàng, trung hậu
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chánh trực của Phật giáo cũng nhờ vào đây mà được thể giới 
ngưỡng mộ. Tinh thần, khí phách và cá tính của hành giả Đại 
Thừa chỉ dùng một câu là bao quát tất cả, đó là: Thanh tịnh 
trang nghiêm. Nói một cách cụ thể: “Thành thục chúng sinh, 
trang nghiêm Phật độ.”

Đạo Đại Thừa sâu rộng, phong phú, hoàn chỉnh mà tích 
cực, tất nhiên là tịnh hóa thân tâm và trang nghiêm quốc độ, 
đều coi trọng cả hai phương diện này. Trang nghiêm quốc 
độ mà lìa khỏi sự tịnh hóa thân tâm, thì về căn bản không 
có cách nào có thể thực hiện được. Kinh điển Đại Thừa đê 
xướng giáo nghĩa “(Thân) Tâm thanh tịnh quốc độ thanh 
tịnh”, mấu chốt là nằm ở điểm này. Nếu quán sát, thể nghiệm, 
giác chứng Phật giáo từ phương diện chỉnh thể thì “Thanh 
tịnh” là phương hướng dẫn dắt để phát khởi tu học, cũng 
chính là chỗ quy hướng cứu cánh viên mãn trong quá trình 
học. về căn bản, “Lý hòa, sự hòa” được Phật giáo đê xướng, 
nếu quán sát kỹ ý nghĩa này thì không ngoài việc “Tự làm 
thanh tịnh (thân, khẩu) ý của mình” để chứng được Niết-bàn 
giải thoát. Nếu xét từ phương diện Lý chứng thì phải đoạn 
trừ tạp nhiễm của tam nghiệp trong sự hài hòa giữa lý và sự, 
nhưng xét từ phương diện Sự hành thì nhât định phải thanh 
tịnh trang nghiêm. Hàng phàm phu tăng, lăng nghe, huân tập, 
suy ngh i tu tập, tiếp xúc mà thể hội được trong bầu không 
khí như thế này, thân tâm an định trong sự sáng suốt triệt để 
thì tự nhiên an trụ trong đạo tràng thanh tịnh. Đạo nghiệp 
cũng từ trong đạo tràng thanh tịnh này mà hoàn thành sự giác 
ngộ. Đạo tràng thanh tịnh chính là mô hình căn bản của việc 
làm thanh tịnh quốc độ. Từ Phật giáo nguyên thủy đặt biệt 
dạy: “Tự làm thanh tịnh tâm ý của mình”, cho đên Phật giáo 
Đại Thừa hoằng dương rộng rãi tư tưởng “Tâm thanh tịnh thì
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quốc độ thanh tịnh”. Quan niệm, sự mong cầu, mục tiêu của 
Phật giáo Đại Thừa quả thật là tiếp thu, liên kết mà tương ứng 
với nhau. Trong đó, nếu xét từ sự sai biệt thì, Phật giáo căn 
bản chú trọng đến: Tự làm thanh tịnh tâm ý của mình, bỏ đi 
“tư nguyện”. Phật giáo Đại Thừa chú trọng đến bi nguyện làm 
an lạc tha nhân, làm thanh tịnh tha nhân. Thái Hư Đại Sư từng 
nói: “Thanh tịnh là điểm chung của Tam thừa”ể Ân Thuận 
Đạo Sư nói: “Pháp môn vô lượng nghĩa, quan trọng nhất là 
lấy Thanh tịnh làm gốc. ” Do đó, có thể thấy bản chất nhất 
quán của Phật pháp là rốt ráo thanh tịnh. “Nếu người muốn 
biết cảnh giới của Phật thì phải tự thanh tịnh tâm ý như hư 
không.” Sự quán sát sâu sắc về Phật cảnh, Phật đức của hành 
giả Đại Thừa phải chú trọng từ cảnh giới thanh tịnh khoáng 
đạt như hư không, do thể hiện bên trong mà lưu xuất ra bên 
ngoài, tất cả đều tịnh hóa một cách rất rõ ràng. Đây chính là 
sự tương dung tương kiến một cách lặng lẽ sáng tỏ với Pháp 
thân huệ mạng của chư Phật. Không có dính mắc tình cảm, 
không có ý tưởng xấu xa, không có sinh mạng ô trược, không 
có tạp nhiễm mà chỉ là cõi nước trang nghiêm, an ổn, sung 
sướng. Nói chung, hành giả Bồ-tát tu tập và thể nghiệm như 
thế mà sáng tạo ra.

Nói một cách xác thật thì “Thành thục chúng sinh, trang 
nghiêm Phật độ”, hàng Bồ-tát chứng nhập sâu vô sinh pháp 
nhẫn mới có được bản lĩnh này, còn hàng sơ phát tâm thì 
không thể có được, không thể làm được. Xét từ sự phát tâm 
của Bồ-tát không giống với đặc tính của hàng Nhị thừa thì 
đây chính là mục tiêu lâu dài cần phải đạt đến. Nếu không thì 
nhiệm vụ to lớn và sứ mạng vĩ đại, gian khổ sẽ bị phai nhạt 
và thoái thác. Khuynh hướng của hàng phàm phu là thân cận 
nương tựa vào yêu cầu to lớn nhất của chư Phật và Bồ-tát là
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ngoài việc gợi ý, dẫn dắt thuộc về trí kiến ra thì nhu cầu cấp 
thiết nhất không gì bằng cảnh giới an lạc, sáng rỡ thanh tịnh, 
hiền hòa, bình yên, mãi mãi không có sự bức hại mà thành 
tựu chánh giác viên mãn. Người ta coi Phật pháp là nơi trở 
về chân chánh, là chỗ rất thoải mái. Phật pháp có thể dẫn dắt, 
làm cho thành thục đức nghiệp vi diệu và hạnh nguyện thanh 
tịnh của chúng sinh. Sự mong đợi khát khao, yêu cầu cấp thiết 
mang tính chủ quan và sự sắp xếp bố trí, sự dẫn dắt phù hợp 
mang tính khách quan của Phật giáo có thể nói là hoàn toàn 
chú trọng vào sự hoàn thành và hướng về với Tịnh Độ. Tất 
cả Kinh điển Đại Thừa miêu tả Tịnh Độ của chư Phật trong 
mười phương cực kỳ trang nghiêm, vi diệu, tất cả đều đầy đủ, 
tự do tự tại, khuyến khích phát khởi sự chân thành và tâm ý 
vãng sinh của chúng sinh. Như thế, có một số người cho là 
khoa trương quá sự thật, không đáng tin, nhưng kỳ thật, đây 
chính là nêu ra biển nguyện thanh tịnh rộng lớn, bi đức vĩ 
đại của chư Phật. Hàng đại Bồ-tát tiếp xúc cảnh giới mà phát 
khởi hạnh nguyện, thấy khổ mà rũ lòng thương xót, không 
vướng mắc gì cả, phát khởi đột nhiên, quyết đoán xử lý, sách 
tấn khuyến khích chí hướng và lý tưởng, không ngừng xây 
dựng Tịnh Độ nhân gian hay Tịnh Độ phương khác. Đây 
chính là chịu sự gợi mở và cổ vũ trong kinh điển Đại Thừa. 
Tỷ-khưu Pháp Tạng lúc còn trong Nhân địa đã nhiếp thủ vô 
lượng sự trang nghiêm vi diệu của cõi Tịnh Độ, kiến lập hoàn 
thành cõi Tịnh Độ Tây Phương, chính là một minh chứng xác 
thật nhất.

Giáo pháp Đại Thừa từ Ấn Độ truyền vào Trung Quốc, 
các Kinh điển về Tịnh Độ Di Đà được dịch ra Hán ngữ. Huệ 
Viễn ở Lô Sơn thời Đông Tấn đã dồn hết tâm huyết vào trong
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việc này, sáng lập Liên xã, kêu gọi mọi người cùng tu tập. Từ 
đó về sau, Tịnh Độ Di Đà phát triển mạnh mẽ trở thành pháp 
môn tu tập phổ biến của tín đồ Phật giáo Trung Quốc. Chân 
nghĩa cứu cánh của A Di Đà như thế nào, thường thì ít người 
hiểu được nội hàm của nó, nhưng ngược lại sự lưu truyền 
của “Sáu chữ hồng danh” thì ngay cả phụ nữ và trẻ con cũng 
đều biết đến. Điều này đủ để thấy pháp môn Di Đà được phổ 
cập và thấm sâu vào tâm thức của người dân. Ngoài giới Phật 
giáo Trung Quốc ra, thì phong tục, lực lượng, tác dụng và sức 
tiềm tàng, đã được hình thành; nói một cách khách quan thì 
quả là nhận được sự ban tặng rất to lớn của pháp môn Di Đà. 
Ở phương diện này, chúng ta cần phải khẳng định giá trị và 
sự ảnh hưởng của pháp môn Di Đà.

Hàm nghĩa của từ A Di Đà là: Vô lượng quang và Vô 
lượng thọ. Vô lượng quang biểu hiện trí giác vô tận; Vô lượng 
thọ tượng trưng lòng từ bi vô cực. Dùng Vô lượng trí để dẫn 
dắt mở rộng bi nguyện vô cực, nên gọi là A Di Đà. Nếu xét 
từ phương diện nghĩa chung của Phật Pháp thì, từ “Quang” có 
thể nói là tên gọi chung của tất cả chư Phật. Chẳng hạn như: 
Nhiên Đăng Phật, Nhật Chủng Tôn (Phật Thích Ca), Đại Nhật 
Như Lai, Tịnh Quang Phật...Vì lẽ đó, tất cả chư Phật giác 
ngộ triệt để, biết khắp, thì đều được gọi là “Quang”. Nếu xét 
từ bản chất riêng biệt của Phật pháp thì, Niết-bàn vô tướng 
là đối lại với sinh mệnh giả danh duyên huyễn, lý giải triệt 
để tính không, hiểu được sự không chấp trước, thì căn bản là 
tiêu diệt được Thọ Giả Tướng. Nhưng, hàng phàm phu hữu 
tình thì không ai không coi thân mạng mình là “Của báu số 
một”, chư Phật vì khéo dẫn dắt chúng sinh, cũng không thể 
không kiến tạo cõi nước để chúng sinh cư trú và tu học. Xét
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theo phương diện này thì, từ “Quang” là danh hiệu chung, 
là ý nghĩa cơ bản của tất cả chư Phật; từ “Thọ” chính là đại 
phương tiện, đại từ bi của Phật A Di Đà để tiếp dẫn chúng 
sinh. Nếu xét từ ý nghĩa riêng biệt của Vô Lượng Thọ thì, 
mượn thọ mạng để thực hành bi nguyện độ chúng sinh, dùng 
thọ mạng để vận hành bi nguyện mà nói pháp. Đây chính là 
biểu hiện sự hoằng dương thật tế nhất, tích cực nhất, cần thiết 
nhất trong tiến trình thành thục chúng sinh. Nếu xét từ phương 
diện của hàng phàm phu thì, tất cả năng lượng và tiềm năng 
thuộc ý chí hầu hết bị che lấp cũng phát xuất từ sinh mệnh 
hữu lậu. Năng lượng này, nếu có thể chuyển hướng một cách 
quyết liệt mà nghĩ đến Phật ngày càng nhiều, niệm Phật ngày 
càng thành thục, thấy Phật ngày càng mới, học Phật ngày 
càng đúng, khống chế được những ý tưởng tạp nhiễm thuộc ái 
thủ, vận dụng chính xác bi trí sáng suốt trong cuộc sổng hằng 
ngày, như thế thì “Quang” trong sinh mạng hữu lậu cũng có 
thể không chấp vào sinh mạng mình mà yêu quí bảo hộ sinh 
mạng của người khác. Niệm Phật A Di Đà, niệm đến mức 
độ này thì phước đức và thiện căn, tinh thần và hạnh nguyện 
thuộc nhân địa của Phật A Di Đà (Tỷ khưu Pháp Tạng), cũng 
đều xuất hiện một cách rất rõ ràng trong tâm tưởng, làm cho 
sáng suốt, phấn khích, không để ngày giờ trôi qua một cách 
uổng phí, không ngoài bổn phận bảo hộ, nhất định phải như 
thế thì niệm Phật mới đạt đến độ thành thục, hành giả mới có 
đủ sứcỗ Tu học Tịnh Độ Di Đà vốn không phải là việc nhỏ, 
nhất định phải đột phá tiêu cực và cô độc, phát khởi sự tinh 
tấn và quả quyết, mới có thể nắm chắc sự vãng sinh. Xin hãy 
nhớ kỹ: "Không thể dùng chút ỉt thiện căn, phước đức, nhân 
duyên mà được sinh về cỗi kia! ”
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Pháp sư Ẩn Hải nghiên cứu giảng dạy Tam tạng giáo 
điển, mong được phổ biến, đáp ứng theo nhu cầu của Tín thí 
mà xiển dương pháp môn Di Đà. Đầu năm, Sư nhờ tôi viết 
tựa cho tác phẩm “Khải Luận Tịnh Độ Giáo” của tác giả 
Mochizuki Shinkõ (tễ. H 'ít Ỷ)- Tôi vì Tịnh Độ Di Đà và hàng 
tín giả dân tộc Trung Quốc vừa có tính lâu dài vừa có tính 
phổ biến, cho nên ngoài việc trình bày sơ lược về mối quan 
hệ giữa Bồ-tát ra, tôi viết đôi điều kỳ vọng của bản thân cho 
hành giả tu học Tịnh Độ Di Đà, cũng chính là bày tỏ sự tán 
thán và kính ngưỡng của tôi đối với pháp môn Tịnh Độ.

Chiều ngày 11 tháng 2 năm 1976 
Viết tại thất Kinh Nguy



LỜI TựA 
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rong cuốn sách này, chúng tôi thử khái quát về giáo
nghĩa của Tịnh Độ. Tức là chư Phật và sự thành lập 

Tịnh Độ của quí Ngài, trong đó liên quan đến sự dị đồng về 
quan điểm trong các Kinh Luận, và có liên quan đến sự phân 
loại, chủ yếu là dựa vào khảo xét về mặt lịch sử để nêu rõ 
ý nghĩa chân thật. Đồng thời, cũng có liên quan đến phương 
pháp tu hành thực tiễn của sự vãng sinh Tịnh Độ, luận bàn 
các thuyết đã được lưu truyền từ xưa đến nay, với hy vọng là 
mọi người có được chỗ y cứ và hiểu được tất cả.

Năm trước, chúng tôi đã viết cuốn Tịnh Độ Giáo Chi 
Khởi Nguyên Cập Phát Đạt ('Ạ  ) và Lược
Thuật Tịnh Độ Giáo Lý Sử vấn đề được
chuyển tải trong hai tác phẩm này hoặc là có những phần 
tương đồng, nhưng ý chỉ của cuốn sách này không nhất thiết 
là giống nhau. Đây chính là kết quả mới mẻ thông qua sự 
nghiên cứu, bàn thảo kỹ lưỡng.

Tôn giáo không chỉ đơn thuần là cần phải lý luận mà còn 
phải có thực hành. Tôn giáo giải quyết vấn đề “tâm linh” và 
khoa học nghiên cứu sự vật hiện tượng trên thế giới, về lập 
trường thì hoàn toàn khác nhau. Không chủ trương có tín 
ngưỡng thì cũng không thể nói là không có phương pháp sinh 
hoạt, nhưng một khi bàn đến vấn đề “tâm linh” nếu không 
dựa vào tôn giáo thì không thể giải quyết được. Nếu thấy
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được sự thiết thực của vấn đề này thì mới có thể đạt được ý 
nghĩa trọng đại trong cuộc sống thực tế, cũng nhất định sẽ 
hiển lộ ra từ sự thực hành của bản thân.

Tịnh Độ giáo liên quan đến vấn đề “tâm linh”, cung cấp 
cho chúng ta tiêu chuẩn lý tưởng cao nhất, mở ra cho chúng 
ta cõi nước an lạc vô thượng, về phương diện trình bày thì 
đại khái là bình thường, hoặc là quy vào một loại tín ngưỡng 
nhân gian. Đây quả thật là không biết được nguồn gốc ý nghĩa 
chân thật của sự lập giáo. Trong cuốn sách này, chúng tôi thử 
bàn thảo kỹ về sự thành lập Tịnh Độ và chư Phật. Nói thẳng 
ra Tịnh Độ giáo là tinh hoa của Phật giáo Đại Thừa. Nhưng, 
dù sao thì những luận điểm trong cuốn sách này vẫn còn 
nhiều chỗ thiếu sót xin đón nhận sự phê bình, góp ý của các 
bậc cao minh, đó là niềm vinh hạnh cho chúng tôi.

Phần hiệu chính và sách dẫn trong sách này là nhờ các 
vị Adachi Toshio (Ẩ-Jĩ-'fề.áặ), Kazuki Shũkõ 
Kanayama Shõkõ 0£ìr j££f), Moroto Sojun ( i k p  ~Ề&), 
Uratsuji Kendõ ( í . ì t , ĩ . ì £ ) ,  Tanaka Shũkõ xin
quý vị nhận nơi đây lòng biết ơn sâu sắc.

Tháng 9, Chiêu Hòa (BẽfoShõwa) năm thứ 15 (1940) 
M OCHIZUKISHINKÕ 

Cẩn chí.


